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	UBND TỈNH HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /BC-VPUB
	Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2024



BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, 
kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông 
tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

    Kính gửi: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ công tác CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công điện số 644/CĐ-CP ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Văn bản số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tháng về công tác cải cách TTHC; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông tháng 02 năm 2024 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Về công tác chỉ đạo điều hành
Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 21/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-TCTCCTTHC ngày 07/02/2024 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2024, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 02 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 455/VPCP-KSTT ngày 19/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ngày 01/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 468/UBND-NC2 giao các sở, ngành, địa phương: (1) Nghiêm túc thực hiện đánh giá tác động TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định TTHC trong nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (2) Thường xuyên nắm bắt, rà soát các vấn đề bất cập, chồng chéo (nếu có) trong quá trình thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) xem xét, tổng hợp, đề xuất các bộ, ngành theo dõi lĩnh vực và Văn phòng Chính phủ để chỉ đạo tổ chức sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kịp thời; (3) Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, bảo đảm việc đề xuất các chính sách pháp luật, TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả; (4) Sở Tư pháp thực hiện nghiêm việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thẩm định đối với hồ sơ có đầy đủ Báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo đánh giá tác động TTHC, Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh cho ý kiến về TTHC quy định trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ thẩm định vănbản quy phạm pháp luật, công tác đánh giá tác động chính sách, công tác đánh giá tác động TTHC trong đề nghị dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; (5) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Văn bản nêu trên; định kỳ hàng Quý tổng hợp, tham mưu báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.
UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành các Kế hoạch, văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó có nội dung về công tác cải cách TTHC như: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024; Kết quả tự đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; Kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;...
2. Về cải cách việc quy định TTHC 
2.1. Kết quả đánh giá tác động và thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC 
Trong kỳ báo cáo, tỉnh Hà Tĩnh không có dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC nên không phải đánh giá tác động và thẩm định TTHC.
2.2. Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 
- Số lượng TTHC nội bộ đã công bố: 03 TTHC (tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh). 
- Số lượng TTHC nội bộ đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0 
- Số lượng TTHC nội bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0
2.3. Tổng số TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: 
Trong kỳ báo cáo, tỉnh Hà Tĩnh không có TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. 
3. Về cải cách việc thực hiện TTHC 
3.1. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC
- Tất cả các TTHC sau khi được công bố được các đơn vị, địa phương niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời nhập và đăng tải, công khai các TTHC lên CSDL quốc gia về TTHC ngay sau công bố để cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.
-  Quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC được công khai đầy đủ, minh bạch trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (https://dichvucong.hatinh.gov.vn).
2.2. Kết quả giải quyết TTHC
Theo thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (số liệu thống kê từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024), kết quả giải quyết TTHC như sau:
Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận ở 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 30.273 hồ sơ, trong đó: 
- Cấp tỉnh tiếp nhận: 15.234 hồ sơ; 
- Cấp huyện tiếp nhận: 4.057 hồ sơ; 
- Cấp xã tiếp nhận: 10.892 hồ sơ. 
*) Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (hồ sơ nộp trực tuyến) là 25.202/27.251 hồ sơ đạt tỷ lệ 92,48% (trong đó: cấp tỉnh 13.664/14.806 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,29%; cấp huyện 2.375/2.459 hồ sơ, đạt 96,58%; cấp xã 9.163/9.986 hồ sơ, đạt 91,76%
2.3. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (hồ sơ nộp trực tuyến) là 25.202/27.251 hồ sơ đạt tỷ lệ 92,48% (trong đó: cấp tỉnh 13.664/14.806 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,29%; cấp huyện 2.375/2.459 hồ sơ, đạt 96,58%; cấp xã 9.163/9.986 hồ sơ, đạt 91,76%
Riêng Hồ sơ thực hiện theo mức độ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 9498/10779 hồ sơ đạt tỷ lệ 88.12%. (trong đó: cấp tỉnh 3619/4665 hồ sơ, đạt tỷ lệ 77.58%; cấp huyện 995/996 hồ sơ, đạt 99.9%; cấp xã 4884/5118 hồ sơ, đạt 95.43%.
2.4. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
- Kết quả số hoá hồ sơ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền là 18390 hồ sơ, đạt tỷ lệ 60.75%; trong đó, cấp tỉnh đã thực hiện được 7793 hồ sơ, đạt tỷ lệ 51.16%; cấp huyện đã thực hiện được 1701 hồ sơ, đạt tỷ lệ 41.93%; cấp xã đã thực hiện được 8896 hồ sơ, đạt tỷ lệ 81.01%
- Về thanh toán trực tuyến: thống kê trạng thái giao dịch 15/1/2024-14/2/2024 trên Cổng thanh toán trực tuyến Quốc gia có 240 đơn vị đã thực hiện thanh toán trực tuyến 15276 giao dịch thành công (hồ sơ), với số tiền là 784.941 triệu đồng. 
3.5. Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC 
- Hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh: Đã hoàn thành.
- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư: Đã hoàn thành. 
- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với các hệ thống thông tin, CSDL khác: Đã hoàn thành.
4. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị 
Tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định và hành vi hành chính trong kỳ báo cáo: Tổng số PAKN đã tiếp nhận trên Hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn là: 0; số PAKN đã xử lý đúng hạn: 0; số PAKN đã xử lý quá hạn: 0; số PAKN đang xử lý: 0.  
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG	
1. Thuận lợi:
- Trên cơ sở Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan, tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát, tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; xây dựng Kế hoạch của tỉnh để đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. 
- Công tác cập nhật, công bố danh mục TTHC theo các Quyết định của Bộ, ngành Trung ương được các sở, ban, ngành tích cực thực hiện. Hầu hết TTHC các lĩnh vực áp dụng trên địa bàn tỉnh được công bố chuẩn hóa ở cả 3 cấp chính quyền, được xây dựng quy trình nội bộ chi tiết, cụ thể và được niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định và bằng nhiều hình thức phong phú; quá trình giải quyết TTHC được công khai minh bạch ngay từ khi tiếp nhận cho đến giải quyết và trả kết quả.
- Các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện.
2. Khó khăn
- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giải quyết theo cơ chế một cửa thường xuyên thay đổi, dẫn đến một số loại công việc có sự thay đổi về thủ tục, biểu mẫu, quy trình, gây không ít khó khăn trong quá trình giải quyết công việc.
- Đối với TTHC lĩnh vực Y tế: 
+ Tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ban hành mẫu giấy phép hành nghề mặt sau Giấy phép có phần in thời gian gia hạn Giấy phép hành nghề, tuy vậy, thành phần hồ sơ của các TTHC về gia hạn lại yêu cầu bản sao giấy phép hành nghề. Trong khi kết quả thực hiện TTHC là giấy phép hành nghề. Trường hợp này quy định in mới giấy phép hành nghề hay in gia hạn mặt sau của giấy phép hành nghề (nếu in gia hạn mặt sau giấy phép hành nghề thì thành phần hồ sơ phải là bản gốc giấy phép hành nghề). 
+ TTHC số thứ tự 12 trong Danh mục TTHC tại Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó có TTHC về cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Thành phần hồ sơ: “Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài”. Như vậy, chưa có đối tượng hộ kinh doanh cá thể cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không thành lập doanh nghiệp. 
+ TTHC số thứ tự 14 trong Danh mục TTHC tại Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó có TTHC về điều chỉnh giấy phép hoạt động khấm bệnh, chữa bệnh: Tại trình tự thực hiện cho “Trường hợp 2”: Khi điều chỉnh giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô, cơ cấu tổ chức hoặc tăng giảm danh mục kỹ thuật thì cơ bản các giấy phép hoạt động đã được cấp không có gì thay đổi trên giấy phép thì không nhất thiết phải in lại giấy phép hoạt động và danh mục kỹ thuật, thay vào đó có văn bản điều chỉnh giấy phép hoạt động là phù hợp với trường hợp này. Do đó, đề xuất bổ sung: “Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động hoặc quyết định điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”. 
+ TTHC số thứ tự 33 trong Danh mục TTHC tại Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó có TTHC: Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng: Trong đó yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC lại là: khoản 2 Điều 32 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023… là không phù hợp với thủ tục trên. 
+ Quy định thu phí của các TTHC về cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế không còn phù hợp với các hình thức tổ chức mới theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: Phòng khám (chung), cơ sở dịch vụ cận lâm sàng, cơ sở cấp cứu ngoại viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình… 
III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Kiến nghị Bộ Y tế: 
1. Có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các khó khăn, vướng mắc, chồng chéo các TTHC được nêu trên, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng quy theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
2. Công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc. 
3. Thống nhất cách tính thời gian giải quyết TTHC giữa “ngày” và “ngày làm việc”. Nhiều TTHC quy định không thống nhất giữa “ngày” và “ngày làm việc” nên gây khó khăn trong phân xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử các bước giải quyết TTHC cho các đơn vị.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa liên thông tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Văn phòng Chính phủ; Tổ công tác cái cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
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